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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI NÓI  

MÔN JPD113  

 

I. Cấu trúc đề thi  và các bước tiến hành:  

    Đề thi gồm 02 phần: 

1. READING: Đọc câu văn  

Yêu cầu: chỉ cần đọc chính xác, không cần trả lời câu hỏi   (30/100 điểm) 

2. TALKING: Trả lời 04 câu hỏi của giám thị   (60/100 điểm) 

      (*)  PRESENTING: Đánh giá tác phong, thái độ, phát âm  (10/100 điểm) 

 

Các bước tiến hành: 

Phần READING:   

1. Giám thị chọn bài đọc 

2. Sinh viên chuẩn bị bài đọc trong 30 giây. 

3. Sinh viên đọc bài. 

Phần TALKING:  

1. QUESTION WITHOUT PICTURES (Câu hỏi không tranh):  

    Giám thị chọn 1 trong 4 câu hỏi cho sẵn để hỏi sinh viên. 

2. QUESTIONS WITH  PICTURES (Câu hỏi có tranh):  

    Giám thị chọn 1 tranh và hỏi 03 câu hỏi liên quan để sinh viên trả lời dựa vào gợi ý. 

 

II. Tiêu chí chấm điểm. 

1. Hoàn thành bài đọc: tối đa 30 điểm 

2. Mỗi câu hỏi thuộc phần 2: tối đa 15 điểm. 

3. Điểm tác phong và phát âm: tối đa 10 điểm (mỗi tiêu chí 5 điểm) 

Lưu ý:  

1.  Sinh viên không được đổi câu đọc. 

2.  Đổi câu hỏi: mỗi lần xin đổi câu hỏi bị trừ 20% tổng điểm của câu đó. 
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III. Câu hỏi ôn tập (Tham khảo): 

 

Phần 1:  READING 

 

       Bài đọc có độ dài khoảng 100 ký tự. Tham khảo đoạn văn dưới đây: 

 

 

 

Phần 2:     TALKING (WITHOUT PICTURES) 

 

Sample Questions: 

 

1. 「コンピュータ」は ベトナム語で なんですか。 

2. まいにち、何をしますか。／ 何時に おきますか／ 何時に ねますか。 

3. まいあさ、何を たべますか。 

4. まいにち、コーヒーを飲みますか。／ 日本語を べんきょうしますか。 

5. 休みの日、何をしますか。 
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Phần 2:     TALKING (WITH PICTURES) 

 

Sample 1: 

 

 

Sample Questions: 

 

1. この人の なまえは？ 

2. ＿＿＿＿ さんは なんさいですか。 

3. ＿＿＿＿ さんの おしごとは（なんですか）。 

4. ＿＿＿＿ さんは 学生ですか。 

5. ＿＿＿＿ さんの お国は どちらですか。 

6. ＿＿＿＿ さんは ＿＿＿＿ じんですか。 

7. ＿＿＿＿ さんの しゅみは なんですか。 

8. ________ さんの しゅみは テニスですか。 

9. ＿＿＿＿ さんの たんじょうびは いつですか。（えを みます） 

10. ＿＿＿＿は なんがつ なんにちですか。（えを みます） 
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Sample 2:  

 

 

 

1. これは なんですか。（えを みます） 

2. ＿＿＿＿＿は だれのですか。（えを みます） 

3. ＿＿＿＿＿は なんのですか。（えを みます） 

4. ＿＿＿＿＿は いくらですか。（えを みます） 

Sample 3:  

 

 

1. ここは どこですか。 

2. 〜は 何時から 何時までですか。 

3. 〜は 何曜日から 何曜日までですか。 

4. やすみは いつですか。 

5. ここで 何を しますか。 


